	UBND HUYỆN KIM THÀNH
TRƯỜNG THCS THƯỢNG VŨ
ĐỀ 1.
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I. ĐỌC HIỂU (4.0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
BỐ TÔI
                                                                             - Cao Thị Tỵ -
Ngoại kể rằng mẹ tôi mất sớm vì một căn bệnh hiểm nghèo khi hai anh em tôi vẫn còn rất nhỏ, lúc đó em tôi mới một tuổi, còn tôi mới lên ba, cú sốc quá lớn khiến bố tôi sầu não ủ ê đến hàng mấy năm trời vẫn chưa nguôi ngoai.
Hàng ngày ngoại trông nom chăm bẵm anh em chúng tôi để bố đi làm, nhưng cứ về đến nhà là bố lại ôm chúng tôi vào lòng vỗ về, chăm sóc cho chúng tôi từng miếng ăn giấc ngủ. Bố không biết ru hay và ngân nga trầm bổng như ngoại, nhưng giọng của bố trầm ấm, bố ru chúng tôi bằng những bài thơ. Và bài ru mà tôi thường xuyên nghe nhất đó là bài “Bầm Ơi”. Cứ mỗi lần bế chúng tôi lên võng hay lên giường là bố mở đầu bằng bài “Bầm ơi”, cứ vậy bố đọc đi đọc lại bài “Bầm ơi” một lát là anh em tôi ngủ say, nhiều khi tôi thấy bố nghẹn ngào xúc động, nhất là những khi bố nhắc đến tên mẹ. Những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt bố. Thấy bố một mình cảnh gà trống nuôi con, vừa làm cha vừa làm mẹ quả là vất vả. Anh em họ hàng ngỏ ý khuyên bố tôi nên tục huyền, tìm người về làm mẹ kế mẫu để sớm hôm chăm nom, săn sóc cho bố con tôi, nhưng bố nhất định không đồng ý, bố bảo: “Cảnh dì ghẻ con chồng xưa nay tôi đã biết cả rồi, con người khác máu tanh lòng. Nhất là khi lại sinh thêm em bé nữa, chuyện con riêng con tây khó tránh khỏi sứt mẻ tình cảm, thế nên mọi người đừng khuyên tôi nữa.”
Và bố cứ vậy, lo lắng chăm sóc, thường hay mua quà bánh cho chúng tôi mỗi khi bố đi đâu xa về, hàng ngày bố luôn đến đón tôi trước giờ, chưa bao giờ bố để tôi phải đứng trước cửa trường chờ đợi! Khi tôi lên cấp hai bố mua cho tôi một cái xe đạp cũ, tôi vui vẻ cùng chúng bạn đi học, đi chơi… tôi đâu biết hàng ngày bố vất vả làm đủ các nghề nặng nhọc như phụ hồ, đào ao, đào giếng… cho đến một hôm bố ngã bệnh. Bố sốt ly bì mấy hôm không ăn uống được. Tôi vào bệnh viện thăm bố, thấy bố gầy sút xanh xao, tôi lo lắng và thương bố vô cùng, tôi nói với bố:
- Bố ạ. Con xin phép nghỉ học để chăm cho bố nhanh khỏe lại nhé!
Bố ân cần cầm tay tôi:
- Bố không sao đâu, con cứ lo học cho giỏi và bảo ban em cũng vậy là bố nhanh khỏe thôi.
Tôi ra về mà lòng bất an, chắc bố vất vả vì lo lắng cho chúng tôi nhiều quá nên mới đổ bệnh! Giá như mẹ tôi còn sống thì…, tôi phải làm sao để giúp đỡ cho bố bớt vất vả đây? Từ hôm đó tôi không vô tư học hành vui chơi như trước nữa, tôi nghĩ sẽ cố gắng tranh thủ sau thời gian học tập tìm kiếm thêm công việc làm để giúp đỡ gia đình, giúp đỡ cho bố bớt vất vả, ý định của tôi chưa kịp thực hiện thì không ngờ mấy hôm sau bố tôi qua đời! Tôi ân hận vô cùng. Bố ơi! Giá như con biết thương và giúp đỡ bố nhiều hơn.
(Nguồn:https://datviethp.com/bo-toi-truyen-ngan-du-thi-ma-so-121-voi-chu-de-tinh-cha/)
* Chú thích: Bố tôi là truyện ngắn dự thi mã số 121 trong chương trình dự thi thơ "Rực rỡ sắc màu miền cửa biển” của tác giả Cao Thị Tỵ (Quê: Thanh Hóa)
Câu 1 (0,5 điểm): Xác định thể loại văn bản trên.
Câu 2 (0,5 điểm): Liệt kê hai hành động, việc làm thể hiện nhân vật bố là người yêu thương con sâu sắc.
Câu 3 (1,0) điểm:  Em hiểu gì về câu văn: “Tôi ra về mà lòng bất an, chắc bố vất vả vì lo lắng cho chúng tôi nhiều quá nên mới đổ bệnh!”
Câu 4 (1.0 điểm): Xác định và nêu tác dụng của câu hỏi tu từ được sử dụng trong đoạn Tôi ra về mà lòng bất an, chắc bố vất vả vì lo lắng cho chúng tôi nhiều quá nên mới đổ bệnh! Giá như mẹ tôi còn sống thì…, tôi phải làm sao để giúp đỡ cho bố bớt vất vả đây?
Câu 5 (1, 0 điểm): Văn bản “Bố tôi” gửi đến em thông điệp gì? 
II. VIẾT (4.0 điểm)
Phân tích truyện ngắn Bố tôi của Cao Thị Tỵ
------Hết-----
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	ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM
KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ II
Môn: Ngữ văn 8
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. 
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	-Thể loại Truyện ngắn.
	0,5

	
	2
	- Cứ về đến nhà là bố lại ôm chúng tôi vào lòng vỗ về, chăm sóc cho chúng tôi từng miếng ăn giấc ngủ.
- Bố ru chúng tôi bằng những bài thơ... Cứ mỗi lần bế chúng tôi lên võng hay lên giường là bố mở đầu bằng bài “Bầm ơi”
- Anh em họ hàng ngỏ ý khuyên bố tôi nên tục huyền, tìm người về làm mẹ kế mẫu để sớm hôm chăm nom, săn sóc cho bố con tôi, nhưng bố nhất định không đồng ý.
- Hàng ngày bố luôn đến đón tôi trước giờ, chưa bao giờ bố để tôi phải đứng trước cửa trường chờ đợi
- Khi tôi lên cấp hai bố mua cho tôi một cái xe đạp cũ.
* Lưu ý chỉ cần hai hành động . Mỗi hành động được 0,25
	0,5

	
	3
	- Cho thấy nhân vật đang mang một nỗi lo lắng, không yên lòng khi rời đi. Nhân vật nhận thức được sự hy sinh và gánh nặng mà người bố đang gánh vác, đến mức sức khỏe bị ảnh hưởng.
	

	
	4
	+ Câu hỏi tu từ trong đoạn văn: Giá như mẹ tôi còn sống thì…, tôi phải làm sao để giúp đỡ cho bố bớt vất vả đây? ?
- Tác dụng: (HS có nhiều cách diễn đạt nhưng đảm bảo các ý sau)
+ Nhấn mạnh nỗi lòng lo lắng, sự xót xa và trăn trở của người con khi nghĩ đến việc làm sao để bố đỡ vất vả.
+ Cho thấy tình cảnh khổ cực của hai cha con và tấm lòng hiếu thảo của người con.
+ Khiến cho đoạn văn giàu cảm xúc.
	0,25




0,75

	
	
	+ Văn bản Bố tôi của Cao Thị Tỵ gửi đến chúng ta nhiều thông điệp ý nghĩa về tình cảm gia đình, đặc biệt là tình phụ tử thiêng liêng.
+ Cha  (mẹ) luôn dành cho con tình cảm sâu nặng, hy sinh thầm lặng  cho con được sống trong tình yêu trọn vẹn.
+ Sự trưởng thành hiểu biết của con luôn có sự hi sinh, vất vả của cha (mẹ).
+ Câu chuyện nhắc nhở mỗi chúng ta phải biết trân trọng, yêu thương, quan tâm, biết ơn cha mẹ. 
	1,0

	
	
	
	

	II
	
	VIẾT  
	6,0

	

	
	Phân tích truyện ngắn Bố tôi của Cao Thị Tỵ

	
	
	HS viết được bài phân tích tác phẩm truyện: Nêu được chủ đề, dẫn ra và phân tích được tác dụng của một vài nét về hình thức nghệ thuật được dùng trong tác phẩm

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc:
   Đảm bảo cấu trúc bài văn phân tích truyện, có kết cấu đủ mở bài, thân bài và kết bài.
	
0,25

	
	
	b. Xác định đúng thể loại: Bài văn phân tích tác phẩm truyện ngắn.
	0,25

	
	
	c. Triển khai bài văn
Học sinh phân tích tác phẩm: Dùng lí lẽ bằng chứng làm rõ một số đặc điểm về nội dung nghệ thuật của truyện, có thể triển khai theo cách của riêng mình nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	MB 
  Giới thiệu tác phẩm Bố tôi của Cao Thị Tỵ – một câu chuyện xúc động về tình phụ tử, sự hy sinh thầm lặng của người cha dành cho con cái.
  Khẳng định ý nghĩa sâu sắc của truyện: ca ngợi tình cha con và nhắc nhở về sự trân trọng những người thân yêu.nêu ý kiến quát về tác phẩm. 
	0,5

	
	
	TB
* Phân tích khái quát chủ đề tác phẩm
- Tóm tắt nội dung tác phẩm một cách ngắn gọn và khái quát chủ đề
- HS phân tích ý nghĩa nhan đề: Lấy nhân vật chính đặt tên cho tác phẩm, thể hiện chủ đề 
- Đi từ đề tài: Viết về gia đình, tình cảm cha con...
	0,25

	
	
	Phân tích chủ đề của truyện: HS dựa vào tác phẩm  đưa lí lẽ dẫn chứng để làm rõ các ý chủ đề

	
	
	* Phân tích các nhân vật để làm rõ chủ đề của truyện:
+ Nhân vật người cha: Tình yêu thương con vô hạn của người cha cha luôn yêu thương, chăm sóc, hi sinh giành cho con những gì tốt đẹp nhất.
  Dẫn chứng :
+ Trong hoàn cảnh một gia đình ở nông thôn người mẹ mất sớm hai đứa trẻ sống cùng bà ngoại và bố. Chính hoàn cảnh đặc biệt ấy là cơ sở để tác giả khắc hoạ rõ nét hình ảnh người bố với những phẩm chất tốt đẹp.
+ Bố cậu thì đi làm kiếm tiềm, ông phải làm đủ việc nặng nhọc như phụ hồ, đào ao, đào giếng.... 
+ Cứ đi làm về là bố ôm hai anh em cậu vào lòng, vỗ về yêu thương, chăm sóc từng miếng ăn đến giấc ngủ, tối đến, bố cậu lại hát ru hai anh em bài "Bầm ơi" với sự xúc động nghẹn ngào. 
+ Họ hàng khuyên bố tục huyền nhưng bố không chịu vì thương con. 
+ Bố thường mua quà bánh, đưa đón các con đi học, rồi khi cậu bé lên cấp hai, bố đã mua 1 chiếc xe đạp cũ để cậu đi học.
….
Nhận xét: Hình ảnh người cha hiện lên trong câu chuyện có hoàn cảnh éo le, nghèo khổ nhưng luôn yêu thương con, vừa làm cha vừa làm mẹ, giành hết tình yêu cho các con mong các con học giỏi và biết bảo ban nhau .
	



1,5


	
	
	* Nhân vật đứa con: Luôn thấu hiểu, biết ơn, xúc động sâu sắc với người bố kính yêu 
+ Cậu bé luôn thấu hiểu sự vất vả cực nhọc của bố “ Bố cứ vậy, lo lắng, chăm sóc, thường hay mua quà bánh cho chúng tôi mỗi khi đi xa về, hàng ngày …..chờ đợi  ‘’
+ Người bố ngã bệnh, cậu bé xin nghi học nhưng bố không cho, rồi mấy hôm sau, người cha đã qua đời. 
+ Cậu bé vô cùng thương bố và ân hận rằng sao mình chưa giúp đỡ bố được nhiều hơn. “Từ hôm đó … nhiều hơn’’.
	
1,0




	
	
	- Chỉ ra và phân tích được tác dụng của một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của truyện 
+ Nhan đề: Vừa gợi ra sự việc xoay quanh nhân vật chính của truyện vừa gợi tả nội dung câu chuyện gần gũi chân thực đối với riêng với cá nhân mà còn đối với nhiều gia đình, nhiều người... 
+ Ngôi kể: Sử dụng ngôi kể thứ nhất, người kể chuyện xưng “tôi”, tạo sự gần gũi, đồng cảm giữa người kể chuyện và người đọc; người kể chuyện là người trực tiếp tham gia vào câu chuyện làm cho câu chuyện sinh động,
chân thực.
+ Nghệ thuật kể chuyện sử dụng ngôn ngữ chân thực, giàu biểu cảm và mang tính triết lí cao... 
+ Cốt truyện: Cốt truyện đơn tuyến, không có nhiều nhân vật, các tình tiết không quá cầu kì, phức tạp gần gũi với tâm lí trẻ em; khơi dậy sự đồng cảm cho độc giả.
+ Nghệ thuật xây dựng nhân vật: Xây dựng nhân vật chủ yếu qua ngôn ngữ, cử chỉ khiến cho các nhân vật đặc biệt là nhân vật người cha hiện lên vừa chân thực gần gũi vừa góp phần làm sáng rõ chủ đề câu chuyện. 
+ Các phương thức biểu đạt: Việc sử dụng nhiều chi tiết miêu tả sinh động, giàu sức gợi cảm; yếu tố biểu cảm giúp cho người đọc hình dung rõ ràng về cuộc đời, số phận cùng những nét tính cách, phẩm chất của người bố, làm cho câu chuyện trở nên gần gũi, chân thực, xúc động, gợi lên trong lòng người đọc sự cảm phục, kính trọng đối với nhân vật người cha, đồng thời mỗi người tự suy ngẫm về bài học xây dựng tình cảm gia đình.
	


1,5

	
	
	KB
* Khái quát lại giá trị, ý nghĩa của truyện.
-  Bố tôi là một truyện ngắn cảm động, ca ngợi tình cha con thiêng liêng.
- Nhắc nhở mỗi người về lòng biết ơn, sự quan tâm và trân trọng những người thân yêu khi còn có thể.
- Tác phẩm để lại dư âm mạnh mẽ, khiến người đọc suy ngẫm về giá trị gia đình.
	0,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25
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Phần I. Đọc hiểu (4 điểm): 
Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.
ĐÔI TAI CỦA TÂM HỒN
  	Một cô bé vừa gầy vừa thấp bị thầy giáo loại ra khỏi dàn đồng ca. Cũng chỉ tại cô bé ấy lúc nào cũng chỉ mặc mỗi một bộ quần áo vừa bẩn vừa cũ, lại rộng nữa.
          Cô bé buồn tủi khóc một mình trong công viên. Cô bé nghĩ: “Tại sao mình lại không được hát ? Chẳng lẽ mình hát tồi đến thế sao?". Cô bé nghĩ mãi rồi cô cất giọng hát khe khẽ. Cô bé cứ hát hết bài này đến bài khác cho đến khi mệt lả mới thôi.
       "Cháu hát hay quả !". Một giọng nói vang lên "Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ, cháu đã cho ta cả một buổi chiều thật vui vẻ”. Cô bé ngẩn người. Người vừa khen cô bé là một ông cụ tóc bạc trắng. Ông cụ nói xong liền đứng dậy và chậm rãi bước đi.
        Hôm sau, khi cô bé đến công viên đã thấy cụ già ngồi ở chiếc ghế đá hôm trước, khuôn mặt hiền từ mỉm cười chào cô bé. Cô bé lại hát, cụ già vẫn chăm chú lắng nghe. Cụ vỗ tay nói lớn: "Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ của ta, cháu hát hay quá !”. Nói xong cụ già lại chậm rãi một mình bước đi.
      Cứ như vậy nhiều năm trôi qua, cô bé giờ đây đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Cô gái vẫn không quên cụ già ngồi tựa lưng vào thành ghế đá trong công viên nghe cô hát. Một buổi chiều mùa đông, cô đến công viên tìm cụ nhưng ở đó chỉ còn lại chiếc ghế đá trắng không.
      "Cụ già ấy đã qua đời rồi. Cụ ấy điếc đã hơn 20 năm nay. " - Một người trong công viên nói với cô. Cô gái sững người. Một cụ già ngày ngày vẫn chăm chú lắng nghe và khen cô hát lại là một người không có khả năng nghe?
                                                                                                                (https://truyencotich.vn/qua-tang-cuoc-song)
Câu 1 (0,5 điểm): Xác định phương thức biểu đạt chính và thể loại của văn bản trên?
Câu 2 (0,5 điểm): Nhờ vào đâu mà sau này cô bé trở thành một ca sĩ nổi tiếng?
Câu 3 (1,0 điểm): Em hiểu gì về câu văn: “Cô gái sững người, bật khóc. Hóa ra, bao nhiêu năm nay, tiếng hát của cô luôn được khích lệ bởi một đôi tai đặc biệt: đôi tai của tâm hồn.”
Câu 4(1,0 điểm): Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ đặc sắc trong câu văn: “Cô gái sững người, bật khóc. Hóa ra, bao nhiêu năm nay, tiếng hát của cô luôn được khích lệ bởi một đôi tai đặc biệt: đôi tai của tâm hồn”
Câu 5 (1, 0 điểm): Văn bản “Đôi tai của tâm hồn” gửi đến em thông điệp gì? 
Phần II: Viết.
Viết bài văn phân tích văn bản “Đôi tai của tâm hồn.”
…………..Hết…………..
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. 
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	-Thể loại Truyện ngắn.
- Phương thức biểu đạt: Tự Sự.
	0,5

	
	2
	- Lời động viên khích lệ của ông cụ ở công viên.
- Sự cố gắng, chăm chỉ luyện tập của cô gái.
	0,5

	
	3
	Cô gái cảm động vì được ủng hộ bởi ông lão điếc, mặc dù ông không nghe thấy nhưng ông dành tất cả sự chú ý để lắng nghe, khích lệ cô bé thực hiện đam mê.
+ Đôi tai của tâm hồn không phải đôi tai bình thường mà nó là sự đồng cảm, thương xót, quý mến xuất phát từ trái tim nhân hậu và bao dung.
	1,0

	
	4
	-Biện pháp tư từ ẩn dụ: “Đôi tai của tâm hồn"
- Tác dụng: 
+ Làm cho câu thơ trở lên trở nên có chiều sâu, hấp dẫn hơn, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa .
+ Gợi lên hình ảnh một người hông chỉ đơn thuần lắng nghe bằng là đôi, mà còn cảm nhận bằng cả tâm hồn, sự thấu hiểu, yêu thương và trân trọng đồng cảm sâu sắc từ trái tim.
+ Lời nhắn gửi mỗi chúng ta không chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá một con người, ta nên nhìn vào tâm hồn họ, trao đi yêu thương để cuộc sống tốt đẹp hơn.
	0,25




0,75

	
	
	+ Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá năng lực thật sự của họ
+ Hãy trao đi yêu thương, động viên, khích lệ, ta sẽ giúp ai đó tự tin hơn, thậm chí khiến cuộc đời họ thay đổi
+ Phải luôn nỗ lực, rèn luyện chăm chỉ, tin vào bản thân thì mới có thể đạt được thành công .......
+ Câu chuyện nhắc nhở chúng ta luôn trân trọng những người đã giúp đỡ, nâng đỡ mình trong cuộc sống.
	1,0

	
	
	
	

	II
	
	VIẾT  
	6,0

	

	
	Phân tích truyện ngắn Đôi ti của tâm hồn .

	
	
	HS viết được bài phân tích tác phẩm truyện: Nêu được chủ đề, dẫn ra và phân tích được tác dụng của một vài nét về hình thức nghệ thuật được dùng trong tác phẩm

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc:
   Đảm bảo cấu trúc bài văn phân tích truyện, có kết cấu đủ mở bài, thân bài và kết bài.
	
0,25

	
	
	b. Xác định đúng thể loại: Bài văn phân tích tác phẩm truyện ngắn.
	0,25

	
	
	c. Triển khai bài văn
Học sinh phân tích tác phẩm: Dùng lí lẽ bằng chứng làm rõ một số đặc điểm về nội dung nghệ thuật của truyện, có thể triển khai theo cách của riêng mình nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	a. Mở bài
* Giới thiệu khái quát về tác phẩm: truyện ngắn “Đôi tai của tâm hồn” trích trong cuốn: Qùa tặng cuộc sống, là 1 câu chuyện đặc sắc giàu giá trị nhân văn, tình người, tình đời….
	0,5

	
	
	TB
- Chủ đề của truyện: Câu chuyện ca ngợi tấm lòng nhân hậu, yêu thương, chia sẻ . Chính tình cảm đó đã truyền cho con người sức mạnh để  vượt lên hoàn cảnh, hạn chế của bản thân để thành công  
- Truyện nhắc nhở chúng ta cần có ý chí nghị lực vươn lên, không bi quan chán nản khi gặp khó khăn thử thách, cần có lòng biết ơn với người đã mang lại những điều tốt đẹp cho mình.
	0,25

	
	
	Phân tích chủ đề của truyện: HS dựa vào tác phẩm  đưa lí lẽ dẫn chứng để làm rõ các ý chủ đề

	
	
	* Các nhân vật trong truyện nhằm làm rõ chủ đề: 
- Nhân vật cô gái: 
- Hoàn cảnh: bị loại ra khỏi dàn đồng ca chỉ vì ngoại hình ( gầy, thấp, quần áo bẩn cũ…); 
- Tâm trạng cô gái được tái hiện qua nhiều thời điểm, cảm xúc:
 + Đau đớn tủi hờn, ra công viên để giải tỏa nỗi buồn: cô gái khóc, thất vọng hoài nghi về năng lực của mình ( qua những lời độc thoại…), nhưng không từ bỏ khát khao và ước mơ của mình cô gái hát: lúc đầu chỉ hát khe khẽ, sau đó cô hát hết bài này đến bài khác cho đến khi mệt lả mới thôi; 
+ Vui sướng hạnh phúc khi cô hát được cụ già chăm chú nghe và hêt lời khen ngợi (chi tiết cô bé ngẩn người…). Chính sự động viên của ông cụ cùng với sự rèn luyện của bản thân tập luyện tiếng hát từ ngày này sang ngày khác, từ năm này sang năm khác, cô gái đã trở thành ca sĩ nổi tiếng. 
+ Sững sờ bất ngờ, xúc động khi biết ông cụ qua đời và bị điếc  20 năm nay. Khi đã thành công cô gái vân không quên người đã động viên giúp đỡ mình trong những lúc khăn khăn nhất, cô trở lại công viên tìm ông cụ để thể hiện tấm lòng biết ơn. Cô gái bất ngờ ( sững người) khi biết được sự thật: người động viên cho tiếng hát của cô lại là 1 ông cụ không có khả năng nghe ( hs có thể tưởng tượng làm rõ nỗi xúc động của cô gái: thương xót cho hoàn cảnh và cảm phục  ông cụ….)
-Nhân vật cô gái tiêu biểu cho ý chí, nghi lực vươn lên vượt qua khó khăn để đạt tới thành công, luôn biết ơn với người đã mang lại những điều tốt đẹp cho mình.
	



1,5


	
	
	- Nhân vật ông cụ: 
+ Tái hiện qua những nét miêu tả ngọai hình, cử chỉ, hành động bên ngoài: khuôn mặt hiền từ, chăm chú lắng nghe ,chậm rãi, ngồi tựa lưng vào ghế đá, vỗ tay…)  và đặc biệt là lời nói động viện cho tiếng hát của cô bé, lời khen đó cứ lặp đi lặp lại mỗi khi cô bé hát ( Cháu hát hay quá…Cảm ơn cháu…). Ông cụ đã động viên cổ vũ cho tiếng hát của cô gái bằng tấm lòng rất chân thành đầy nhiệt tâm. Điều đó khiến cô gái vui sướng, được tiếp thêm sức mạnh để nỗ lực phấn đấu vươn lên
+ Nhân vật ông cụ là hiện thân của tình yêu thương, tấm lòng nhân hậu luôn mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho người khác.
	
1,0




	
	
	* Nét đặc sắc và tác dụng của một số yếu tố hình thức nghệ thuật trong truyện: 
- Cốt truyện hấp dẫn sinh động, giàu kịch tích, tạo sự bất ngờ lôi cuốn
- Kết hợp khéo léo các phương thức biểu đạt: tự sự, miêu tả, biểu cảm
- Tình huống truyện độc đáo…
- Xây dưng nhân vật thành công qua dáng vẻ bề ngoài, cử chỉ  hành động, lời nói, miêu tả tâm lý tinh tế…
- Ngôi kể  thứ ba khiến lời kể khách quan, chân thực, phạm vị kể rộng, từ đó bộc lộ sự đánh giá, nhận xét
- Ngôn ngữ kể chuyện giản dị, mộc mạc nhưng có sức gợi, giàu cảm xúc, lôi cuốn và dễ đi vào lòng người.
	


1,5

	
	
	Kết bài: 
* Khái quát lại giá trị, ý nghĩa của truyện.
  Đôi tai của tâm hồn là một câu chuyện cảm động về sức mạnh của sự động viên và tình yêu thương chân thành.  Nhắc nhở chúng ta trân trọng những người đã giúp đỡ mình trên con đường trưởng thành. Dạy chúng ta rằng sự lắng nghe và thấu hiểu không chỉ đến từ giác quan mà còn xuất phát từ trái tim
	0,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25
























